
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN DŨNG 

 

Số:     /BV-DƯỢC-VT,TBYT 

V/v yêu cầu báo giá vắc xin tiêm dịch vụ 

tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa 

Yên Dũng   

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Yên Dũng, ngày     tháng 08 năm 2026 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc 

Hội; Luật số 44/2025/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Quốc Hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Dược; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại 

Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

 Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

 Căn cứ Công văn 1556/SYT-NVD ngày 22/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh về việc đảm bảo cung ứng đủ phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và 

phòng chống dịch năm 2025 – 2026; 

 Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế;  

 Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngày 26/8/2026 vè 

việc thống nhất danh mục, số lượng vắc xin mua tháng 9 năm 2026. 

Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng hiện có nhu cầu mua sắm Vắc xin tháng 9  

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Trần Văn Toản 

- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-vật tư, TBYT. 

- Số điện thoại: 0982.496.884 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược - vật tư, 

TBYT thuộc Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng – Tổ dân phố Nham Biền, phường 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 



- Nhận qua email: bvdkyendung.syt@bacninh.gov.vn và 

toand3b@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 08h30 ngày 03 tháng 9  năm 

2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vắc xin đề nghị báo giá như sau: (có danh mục kèm theo) 

 2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu 

tại Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng – Tổ dân phố Nham Biền, phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 

nhiều lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư. 

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu 

xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các 

nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối 

lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó 

nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

 5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá gồm:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có dấu đỏ 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có dấu đỏ. 

+ Hồ sơ sản phẩm báo giá. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, KD,  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 

mailto:bvdkyendung.syt@bacninh.gov.vn


 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:      /BV-DƯỢC-VT,TBYT ngày     /082025 của  

Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng) 

 

STT Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 
Phân 

nhóm  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

1 
Globulin kháng độc tố uốn 

ván 
1500 đvqt 

Nhóm 

4 
 Liều 230 

2 

Virus dại bất hoạt (chủng 

L. Pasteur 2061/Vero được 

nhân giống trên tế bào 

Vero) 

≥ 2,5 IU/0,5ml 
Nhóm 

5 
Liều 80 

3 

Mỗi 0,5 ml vắc xin (kháng 

nguyên bề mặt, bất hoạt) 

chứa: 

A/Victoria/4897/2022 

(H1N1)pdm09-like strain 

(A/Victoria/4897/2022, 

IVR-238), 

A/Croatia/10136RV/2023 

(H3N2)-like strain 

(A/Croatia/10136RV/2023, 

X-425A), 

B/Austria/1359417/2021-

like strain 

(B/Austria/1359417/2021, 

BVR-26), 

B/Phuket/3073/2013-like 

strain 

(B/Phuket/3073/2013, wild 

type) 

 Mỗi 0,5 ml vắc xin (kháng nguyên bề mặt, 

bất hoạt) chứa: A/Victoria/4897/2022 

(H1N1)pdm09-like strain 

(A/Victoria/4897/2022, IVR-238), 

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like 

strain (A/Croatia/10136RV/2023, X-

425A), B/Austria/1359417/2021-like strain 

(B/Austria/1359417/2021, BVR-26), 

B/Phuket/3073/2013-like strain 

(B/Phuket/3073/2013, wild type) Nồng độ/ 

hàm lượng: Mỗi 0,5 ml vắc xin (kháng 

nguyên bề mặt, bất hoạt) chứa: 

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like 

strain (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) 15 

mcg haemagglutinin, 

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like 

strain (A/Croatia/10136RV/2023, X-425A) 

15mcg haemagglutinin, 

B/Austria/1359417/2021-like strain 

(B/Austria/1359417/2021, BVR-26) 15 

mcg haemagglutinin, B/Phuket/3073/2013-

like strain (B/Phuket/3073/2013, wild 

type) 15 mcg haemagglutinin 

Nhóm 

1 
Liều 100 

 
Cộng: 03 khoản 

   

 

                                  



PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số:      /BV-DƯỢC-VT,TBYT ngày     /08/2026 của Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên đơn vị) …..............., có địa chỉ tại: ………….. 

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của Quý cơ quan, chúng tôi báo giá đơn giá hàng hóa như sau: 
 

 

 

 

 

STT 
Tên 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK  

Cơ sở 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

Đơn 

giá  

Thành 

tiền  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

                

                

  Cộng:        khoản              

 

          Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để 

thực hiện gói thầu, hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm 

bất cứ khoản chi phí nào khác. 

          Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá./. 

 

                                                                                                                     ………………., ngày ………. tháng ……… năm …………. 

                                                                                                                                Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                    (Ký tên, đóng dấu) 
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